
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ BẢO THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   29  /NQ-UBBC Bảo Thuận, ngày  12  tháng  02  năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận khóa XIII,
nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ BẢO THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24 ngày 6 tháng 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 của 
Quốc hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-UBBC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy 
ban bầu cử xã Bảo Thuận về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách 
các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 11 tháng 02 năm 
2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Thuận về việc thống nhất 
danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận, 
nhiệm kỳ 2026 - 2031.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân xã Bảo Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 07 đơn vị bầu 
cử, như sau:

1. Tổng số ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận 
khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 45 người.

2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 
2026-2031 được bầu 26 người.

3. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
xã Bảo Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử, gồm:

(Danh sách kèm theo)
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Điều 2. Điều khoản thi hành:
1. Nghị quyết này được Ủy ban bầu cử xã Bảo Thuận thông qua ngày 12 

tháng 02 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Ủy ban bầu cử xã, các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBBC tỉnh;
- TT Đảng uỷ; 
- TT HĐND xã;
- BCĐ Bầu cử xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Thành viên UBBC xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: UBBC xã.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cảnh Thìn

B/c



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Ka Bé 01/01/1991 Nữ Việt Nam Cơ Ho
Công 

giáo

Xã Bảo Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Hàng Piơr, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Cử nhân Hóa Học Cử nhân Không

Anh văn 

B
Bí thư chi bộ thôn

Thôn Hàng Piơr, Xã Bảo 

Thuận
14/11/2016 Không

Đại Biểu HĐND xã 

Bảo Thuận khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

2 Đỗ Anh Giáp 10/08/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoa Lộc, 

tỉnh Thanh hóa

Thôn Tân Nghĩa, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Sư phạm Giáo 

dục thể chất
Cử nhân Không

Anh văn

B
Giáo viên

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Tân Nghĩa, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Không Không Không

3 Nguyễn Đức Hà Nguyên 12/11/1986 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Thuận 

Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

Số 10, Phạm Ngũ Lão, thôn 

15, xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Toán học; Thạc 

sĩ Quản lý công
Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng 

Anh B1 

Châu Âu

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Đảng ủy xã; Trưởng 

Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND xã

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
12/06/2012 Không Không

4 Phạm Văn Sơn 10/03/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Hoàng, 

tỉnh Ninh Bình

Số 139, thôn Kala Krọt, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Sinh học Nông 

nghiệp
Cử nhân Cao cấp

Anh văn 

B
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Hội đồng nhân dân xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
05/7/1994 Không

Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận nhiệm kỳ 

2021-2026

5 Lê Công Tâm 21/10/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

 Xã Long 

Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi

Số 873, Hùng Vương, thôn 

18, xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Xây dựng cầu 

đường
Cử nhân Cao cấp

Anh văn 

B
Phó Chủ tịch UBND xã

Ủy ban nhân dân xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
30/12/2005 Không

Đại biểu HĐND 

huyện Di Linh nhiệm 

kỳ 2021-2026

6 Đỗ Thị Thùy 16/01/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Minh, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Số 27, thôn Đồng Lạc 2, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Phó Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh xã 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

22/6/2018 Không Không

7 Nguyễn Văn Văn 20/11/1990 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Quang 

Hưng, tỉnh 

Ninh Bình

Số 103, thôn Đồng Lạc 2, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Luật Kinh tế; 

Trung cấp Quản lí trật tự 

xã hội ở địa bàn cơ sở

Cử nhân
Trung 

cấp

Anh văn 

B
Công chức

Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
23/3/2018 Không Không

Nguyễn Cảnh Thìn

                      Bà KA BÉ                           Ông ĐỖ ANH GIÁP             Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ NGUYÊN              Ông PHẠM VĂN SƠN                       Ông LÊ CÔNG TÂM                        Bà ĐỖ THỊ THÙY                    Ông NGUYỄN VĂN VĂN 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận trong danh sách này là: 07 người; TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận được bầu là: 04 người. CHỦ TỊCH

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẢO THUẬN KHÓA XIII Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

GỒM THÔN BẢO TUÂN, KƠ NỆT, BƠ SỤT, HÀNG PIƠR, HÀNG ÙNG, TA LY

(Kèm theo Nghị quyết số:  29  /NQ-UBBC ngày  12  tháng  02  năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Bảo Thuận)

STT Họ và tên
(2)

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu 

có)

Mẫu số 17/HĐBC-QH

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BẢO THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Thuận, ngày  12   tháng  02  năm 2026 



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 K' Bril 09/10/1976 Nam Việt Nam Cơ Ho
Công 

giáo

Xã Bảo Thuận, 

Lâm Đồng

Số 42, thôn Tân Châu 1 xã 

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Phó Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND xã 

Hội đồng nhân dân xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
16/11/2012 Không

 Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận, nhiệm kỳ 

2011-2016; 2016-

2021; 2021-2026

2 K' Brộp 11/11/1970 Nam Việt Nam Cơ Ho
Công 

giáo

Xã Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng

Số 05, thôn Kala Krọt, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Không Không

Trung 

cấp
Không Bí thư Chi bộ thôn

Thôn Kala Krọt, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
15/8/2005 Không

 Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận, nhiệm kỳ 

2021-2026

3 Nguyễn Văn Lãm 03/5/1996 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Bắc Tiên 

Hưng, tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Lộc Châu 1, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Quân sự cơ sở Cử nhân

Trung 

cấp
Không

Người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã

Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
25/5/2019 Không Không

4 Đinh Văn Nam 15/10/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vũ Dương, 

tỉnh Ninh Bình

Số 9A, thôn Tân nghĩa, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Quản lý đất đai Cử nhân Không

Anh văn 

B
Công chức

Phòng Kinh tế xã Bảo Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng
16/8/2021 Không Không

5 Vũ Anh Sáng 11/01/1998 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nam Trực, 

tỉnh Ninh Bình

Số 112, Hùng Vương, thôn 

1, xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Quản lý nhà 

nước; Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế

Thạc sĩ Không

Tiếng 

anh B2 

châu Âu

Công chức

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Bảo Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng

29/12/2023 Không Không

6 Nguyễn Cảnh Thìn 15/12/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Yên Xuân, 

tỉnh  Nghệ An

Số 55, thôn 7, xã Gia Hiệp, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Lâm học; Trung 

cấp Kỹ thuật Lâm sinh; 

Thạc sĩ Lâm Nghiệp

Thạc sĩ Cao cấp 

Tiếng 

anh B1 

Châu Âu

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND xã

Ủy ban nhân dân xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
31/8/2009 Không Không

7 Văn  Thông 07/02/1993 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Đan Điền, 

Thành phố 

Huế

Số 134, thôn Đăng Rách, xã 

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Công tác - Xã 

hội
Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Phó chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN xã, Bí thư 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

09/3/2017 Không

Đại biểu HĐND thị 

trấn Di Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

                             Ông K' BRIL                                 Ông K' BRỘP                  Ông NGUYỄN VĂN LÃM                   Ông ĐINH VĂN NAM                     Ông VŨ ANH SÁNG              Ông NGUYỄN CẢNH THÌN                 Ông VĂN THÔNG 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẢO THUẬN KHÓA XIII Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02

GỒM THÔN KALA KRỌT, KALA TÔKRỀNG, KRỌT DỜNG, TRẠI PHONG

(Kèm theo Nghị quyết số:  29  /NQ-UBBC ngày  12  tháng  02  năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Bảo Thuận)

Mẫu số 17/HĐBC-QH

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BẢO THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Thuận, ngày  12   tháng  02  năm 2026 

STT Họ và tên
(2)

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Nguyễn Cảnh Thìn

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận trong danh sách này là: 07 người;

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận được bầu là: 04 người.



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Viết Chi 20/7/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Cao Đức, 

tỉnh Bắc Ninh

Số 23A, hẻm 1212, Hùng 

Vương, xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Kinh tế; Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ

Trung 

cấp

Anh Văn 

B1 châu 

Âu

Trưởng phòng Kinh tế
Phòng Kinh tế xã Bảo Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng
04/6/2010 Không Không

2  Nguyễn Tấn Địch 30/12/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Số 70, Phạm Hồng Thái, 

thôn 3, xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Cử nhân Sinh học; Thạc 

sĩ Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ Cao cấp

Anh văn 

B

Chủ tịch Hội đồng thành 

viên

Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Bảo Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

19/8/2003 Không Không

3 Hà Thị Thùy Linh 08/02/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Quảng 

Hưng, tỉnh 

Ninh Bình

Số 889/26, hẻm Hùng 

Vương, thôn 18, xã Di Linh, 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Ngữ Văn Cử nhân Cao cấp

Anh văn 

B
Phó Bí thư Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Bảo Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng
28/4/2006 Không Không

4 Nguyễn Văn Năm 20/9/1966 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Vũng 

Áng, tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 18B, thôn Tân Lạc 2, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Trung cấp Vũ khí khí tài Trung cấp Sơ cấp Không Trưởng thôn

Thôn Tân Lạc 2, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng 
07/02/1994 Không Không

5 Trần Ngọc Yến 24/02/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bạch Hà, 

tỉnh Nghệ An

Số 3B, Đoàn Thị Điểm, thôn 

15, xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Cử nhân Không

Tiếng 

anh 

Toeic

Công chức
Văn phòng HĐND và UBND 

xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
05/02/2024 Không Không

Nguyễn Cảnh Thìn

                                              Ông NGUYỄN VIẾT CHI                          Ông NGUYỄN TẤN ĐỊCH                              Bà HÀ THỊ THÙY LINH                      Ông NGUYỄN VĂN NĂM                        Bà TRẦN NGỌC YẾN                  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẢO THUẬN KHÓA XIII Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

GỒM THÔN ĐỒNG LẠC 1, TÂN LẠC 1, TÂN LẠC 2, TÂN LẠC 3, ĐỒNG LẠC 4

(Kèm theo Nghị quyết số:  29  /NQ-UBBC ngày  12  tháng  02  năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Bảo Thuận)

STT Họ và tên
(2)

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính

Mẫu số 17/HĐBC-QH

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BẢO THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Thuận, ngày  12   tháng  02  năm 2026 

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi chú

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tácQuốc tịch
Dân 

tộc

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận trong danh sách này là: 05 người; TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận được bầu là: 03 người. CHỦ TỊCH

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu 

có)



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ
Học hàm, học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Bùi Văn Duy 18/08/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Cổ Lễ, tỉnh 

Ninh Bình

Số 78, thôn Hàng Hải, xã Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Kỹ sư Lâm 

nghiệp
Cử nhân Sơ cấp

Anh văn 

A
Phó trưởng trạm

Trạm lâm nghiệp KaLa, Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

10/4/2017 Không Không

2 Huỳnh Ngọc Nguyên 19/5/1984 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phú Thuận, 

thành phố Đà 

Nẵng

Số 55, thôn Đồng Đò, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Cử nhân Quân sự Cử nhân Cao cấp Không Chỉ huy trưởng

Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
18/02/2006 Không Không

3 Nguyễn Thế Phong 15/02/1980 Nam Việt Nam Cơ Ho
Công 

giáo

Xã Đại Lộc, 

Thành phố Đà 

Nẵng

Số 42, thôn Trại Phong, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Kinh tế Cử nhân

Trung 

cấp
Không Công chức

Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
18/4/2017 Không

Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận, nhiệm 

kỳ 2021-2026

4 Nguyễn Chí Thanh 04/10/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Đồng, 

tỉnh Nghệ An

Số 47, Đào Duy Từ, thôn 14, 

xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học An ninh nhân 

dân chuyên ngành Điều 

tra tội phạm;  Thạc sĩ 

Cảnh sát chuyên ngành 

An ninh và Trật tự xã 

 Thạc sĩ
Trung 

cấp

Anh văn 

B

 Trung tá, Trưởng Công 

an xã

Công an xã Bảo Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng
29/5/2006 Không Không

5 Đoàn Thị Thành 28/6/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bình An, 

tỉnh Gia Lai

Thôn Đồng Lạc 3, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Công tác xã hội 

và phát triển cộng đồng
Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Phó chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN xã, Chủ tịch 

hội Liên hiệp phụ nữ xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

12/6/2014 Không

Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

6 Dương Thị Thuận 21/9/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Kỳ Văn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số 07, Ngô Thì Nhậm, thôn 

17, xã Di Linh, Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Kế toán Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B
Công chức

Văn phòng Đảng ủy xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
13/3/2020 Không Không

7 Ka Thuynh 18/10/1991 Nữ Việt Nam Cơ Ho
Công 

giáo

Xã Bảo Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Duệ, xã Bảo Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Cao đẳng sư phạm Địa 

sử
Cao đẳng Không Không Bí thư Chi bộ thôn 

Thôn Kao Kuil, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
19/4/2024 Không Không

Nguyễn Cảnh Thìn

               Ông BÙI VĂN DUY                 Ông HUỲNH NGỌC NGUYÊN           Ông NGUYỄN THẾ PHONG             Ông NGUYỄN CHÍ THANH                 Bà ĐOÀN THỊ THÀNH                  Bà DƯƠNG THỊ THUẬN                    Bà KA THUYNH

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận trong danh sách này là: 07 người; TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận được bầu là: 04 người. CHỦ TỊCH

Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu 

có)

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụSTT Họ và tên
(2)

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẢO THUẬN KHÓA XIII Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

GỒM THÔN ĐỒNG LẠC 2, DUỆ, KAO KUIL

(Kèm theo Nghị quyết số:  29  /NQ-UBBC ngày  12  tháng  02  năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Bảo Thuận)

Mẫu số 17/HĐBC-QH

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BẢO THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Thuận, ngày  12   tháng  02  năm 2026 



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Trần Thị Tuyết Anh 08/12/1984 Nữ Việt Nam Kinh
Công 

giáo

Phường Đông 

A, tỉnh Ninh 

Bình

Số 181, thôn Tân Phú 1, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Kinh tế Cử nhân Không Không

Phó Ban Công tác mặt 

trận thôn

Thôn Tân Phú 1, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Không Không Không

2 Nguyễn Thị Dung 02/12/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Liêm 

Tuyền, tỉnh 

Ninh Bình

Số 87B, Lý Thường Kiệt, 

thôn 10, xã Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Trồng trọt Cử nhân

Trung 

cấp

Anh Văn 

B
Công chức 

Phòng Kinh tế xã Bảo Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng
20/01/2011 Không Không

3 Trịnh Bùi Anh Dũng 07/11/1975 Nam Việt Nam Kinh
Công 

giáo

Xã Xuân 

Giang,

tỉnh Ninh Bình

Giáo xứ Tân Phú, thôn Tân 

Phú 1, xã Bảo Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại chủng viện Sao Biển 

Nha

Trang

Cử nhân Không Không Không

Giáo xứ Tân Phú, thôn Tân 

Phú 1, xã Bảo Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng

Không Không Không

4 Nguyễn Trần Khánh Hiền 17/10/1985 Nữ Việt Nam Kinh
Phật 

giáo

Xã Triệu 

Phong, tỉnh 

Quãng Trị

Số 59, Thôn Tân Phú 1, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Sư phạm Mầm 

Non
Cử nhân Không

Anh văn 

B
Giáo viên

Trường Mẫu giáo Bảo Thuận, 

xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng 
Không Không Không

5 Hà Duy Hiển 03/12/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Quang 

Hưng, tỉnh 

Ninh Bình

Số 135, Đồng Lạc 2, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Sư phạm Giáo 

dục Tiểu học 
Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B
Phó Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Tân Phú, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng 
10/12/2010 Không

Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận, nhiệm 

kỳ 2021-2026

6 Vũ Quang Huy 25/4/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Giao Bình, 

tỉnh Ninh Bình

Số 1176, Hùng Vương, thôn 

18, xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Công tác xã hội - 

Phát triển cộng đồng; 

Thạc sĩ Quản lý công

Thạc sĩ Cao cấp
Anh văn 

B
Trưởng Ban 

Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
15/6/2012 Không Không

7 Lê Văn Nhuận 03/7/1985 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Nông 

Cống, tỉnh 

Thanh Hóa

Số 26, thôn Tân Lạc 1, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Luật Kinh tế; 

Trung cấp Quản lí trật tự 

xã hội ở địa bàn cơ sở

Cử nhân
Trung 

cấp

Anh văn 

B

Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

23/11/2010 Không

Đại biểu HĐND xã 

Đinh Lạc (cũ) 

nhiệm kỳ 2016-

2021, 2021-2026

Quốc tịch
Dân 

tộc

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận trong danh sách này là: 07 người; TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận được bầu là: 04 người. CHỦ TỊCH

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu 

có)

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi chú

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Mẫu số 17/HĐBC-QH

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BẢO THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Thuận, ngày  12   tháng  02  năm 2026 

Nguyễn Cảnh Thìn

         Bà TRẦN THỊ TUYẾT ANH                Bà NGUYỄN THỊ DUNG           Ông TRỊNH BÙI ANH DŨNG     Bà NGUYỄN TRẦN KHÁNH HIỀN          Ông HÀ DUY HIỂN                         Ông VŨ QUANG HUY                      Ông LÊ VĂN NHUẬN

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẢO THUẬN KHÓA XIII Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05

GỒM THÔN ĐỒNG LẠC 3, TÂN PHÚ 1, TÂN PHÚ 2

(Kèm theo Nghị quyết số:  29  /NQ-UBBC ngày  12  tháng  02  năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Bảo Thuận)

STT Họ và tên
(2)

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Thị Đào 05/7/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đức Thịnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Số 2/12A,Tôn Thất Tùng, 

thôn 8, xã Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng.

12/12 phổ 

thông
Cử nhân Công tác xã hội Cử nhân Cao cấp

Anh văn 

B
Chánh Văn phòng

Văn phòng Đảng ủy xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
10/12/2013 Không Không

2 Lê Thị Thu Huyền 22/11/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Điền, 

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Nghĩa, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Kế toán; Trung 

cấp Kế toán
Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Phó chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN xã, Chủ tịch 

Hội Nông dân xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

18/10/2011 Không

Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận, nhiệm 

kỳ 2021-2026

3 Lê Quang Kỳ 28/06/1998 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Kỳ Khang, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số 123, thôn Tân Lạc 1, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Quản lý Nhà 

nước
Cử nhân Không

Anh văn 

B
Công chức

Văn phòng HĐND và UBND 

xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Không Không Không

4 K' Nam 27/4/1984 Nam Việt Nam Cơ Ho Không
Xã Bảo Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng

Số 238, thôn Ka Ming, xã Di 

Linh, Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Quản lý Văn 

hóa
Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy xã

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
07/11/2009 Không Không

5 Ka Nờm 21/02/1988 Nữ Việt Nam Cơ Ho
Công 

giáo

Xã Bảo Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng

 Thôn Đồng Đò, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Cử nhân Không

Anh Văn 

B
Bí thư Chi bộ thôn 

Thôn Đồng Đò, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
14/5/2013 Không Không

6 Vũ Thị Tuyết Trinh 02/9/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Số 49/7, Phạm Ngũ Lão, 

thôn 15, xã Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 bổ 

túc

Đại học Kỹ sư Nông 

nghiệp
Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B
Công chức 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

04/11/2025 Không Không

7 Phạm Thị Yến 13/02/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Cửa Việt, 

tỉnh Quảng Trị

Lê Hồng Phong, thôn 11, xã 

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Xã hội học Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B
Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
19/3/2012 Không Không

Nguyễn Cảnh Thìn

              Bà NGUYỄN THỊ ĐÀO                     Bà LÊ THỊ THU HUYỀN                  Ông LÊ QUANG KỲ                            Ông K' NAM                                   Bà KA NỜM                        Bà VŨ THỊ TUYẾT TRINH                     Bà PHẠM THỊ YẾN

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẢO THUẬN KHÓA XIII Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06

GỒM THÔN ĐỒNG ĐÒ, ĐỒNG LẠC, K BRẠ, TÂN NGHĨA

(Kèm theo Nghị quyết số:  29  /NQ-UBBC ngày  12  tháng  02  năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Bảo Thuận)

Nghề nghiệp, chức vụSTT Họ và tên
(2)

Ngày 

tháng năm 

sinh

Mẫu số 17/HĐBC-QH

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BẢO THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Thuận, ngày  12   tháng  02  năm 2026 

Giới 

tính
Quốc tịch Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu 

có)

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận trong danh sách này là: 07 người; TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận được bầu là: 04 người. CHỦ TỊCH



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 K' Brêl 17/6/1986 Nam Việt Nam Cơ Ho Không
Xã Bảo Thuận, 

Lâm Đồng

Số 14, thôn Kơ Nệt, xã Bảo 

Thuận, Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Sinh học nông 

nghiệp
Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy xã

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
13/9/2006 Không

Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận, nhiệm kỳ 

2021-2026

2 Nguyễn Văn Hoàng 18/4/1973 Nam Việt Nam Kinh
Phật 

giáo

Xã Vĩnh 

Thuận, tỉnh An 

Giang

Chùa Linh Nghĩa, số 80A, 

thôn Lộc Châu 1, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Trung cấp Phật học Trung cấp Không Không Không

Chùa Linh Nghĩa, thôn Lộc 

Châu 1, xã Bảo Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng

Không Không Không

Đại đức 

Thích Thắng 

Tấn

3 Lê Thị Đào Loan 06/11/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Thôn 4, xã Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Xã hội học Cử nhân Cao cấp

Anh văn 

B

Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

22/7/2013  Không

Đại biểu HĐND 

huyện Di Linh, nhiệm 

kỳ 2021-2026;

Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận, nhiệm kỳ 

2021-2026

4 Nguyễn Vân Nhã Trinh 26/7/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Phú Vang, 

Thành phố 

Huế

Số 60, Hoàng Diệu, xã Di 

Linh, Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Cử nhân Công tác xã hội Cử nhân

Trung 

cấp

Anh văn 

B
Công chức

Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
26/12/2015 Không Không

5 Lê Văn Tuệ 25/02/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Đan Hải, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số 79, thôn Lộc Châu 1, xã 

Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Trung cấp Lâm Sinh Trung cấp Sơ cấp Không Trưởng thôn

Thôn Lộc Châu 1, xã Bảo 

Thuận, tỉnh Lâm Đồng
12/4/2013 Không

Đại biểu HĐND xã 

Bảo Thuận khóa XII 

nhiệm kỳ 2021-2026 

Nguyễn Cảnh Thìn

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẢO THUẬN KHÓA XIII Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07

GỒM THÔN GIA BẮC 1, GIA BẮC 2, LỘC CHÂU 1, LỘC CHÂU 2, LỘC CHÂU 3, LỘC CHÂU 4

(Kèm theo Nghị quyết số:  29  /NQ-UBBC ngày  12  tháng  02  năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Bảo Thuận)

STT Họ và tên
(2)

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Mẫu số 17/HĐBC-QH

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BẢO THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Thuận, ngày  12   tháng  02  năm 2026 

Quốc tịch
Dân 

tộc

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại 

biểu 

QH 

(nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

Tôn 

giáo
Quê quán

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận được bầu là: 03 người. CHỦ TỊCH

                                                Ông K' BRÊL                                       Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG                              Bà LÊ THỊ ĐÀO LOAN                       Bà NGUYỄN VÂN NHÃ TRINH                           Ông LÊ VĂN TUỆ

                                                                                                         (ĐẠI ĐỨC THÍCH THẮNG TẤN)

Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bảo Thuận trong danh sách này là: 05 người;


